Vin phong Cong nhan Chit lwgng/ Bureau of Accreditation

HE THONG CONG NHAN TO CHU’'C CHI’PNG NHAN VIET NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME

- VICAS ---
70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911555; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: m:/lwww.bogqov.vn

PHU LUC CONG NHAN
ACCREDITATION SCHEDULE

(Kém theo quyét dinh so: 499 /QD-VPCNCL ngay 27 théng 02 nam 2025
cua Gidm doc Van phong Céng nhgn Chat lurong)

TEN TO CHUC CHUNG NHAN/ Organisation

Tiéng Viét/in Vietnamese: TRUNG TAM KIEM NGHIEM VA CHUNG NHAN TQC
CGLOBAL

Tiéng Anh/in English: TQC CGLOBAL CENTER FOR TESTING AND CERTIFICATION
SO HIEU CONG NHAN/ Accreditation Number: VICAS 063 — FSMS

PIA CHI PUQC CONG NHAN/ Location Covered by Accreditation
Dia chi dang ky kinh doanh/ Business registration address:

S6 8, ngéach 127/30, ngd 127, phé Vian Cao, phuong Liéu Giai, quan Ba Pinh, Thanh phé Ha Noi,
Viét Nam

No.8, Alley 127/30, Lane 127, Van Cao Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietham
Tru s& chinh/ Head office:

Biét thu Ql 1, Khu Pandora, sb 53 phé Triéu Khc, phuong Thanh Xuan Bic, quan Thanh Xuan,
Thanh pho Ha N¢i, Viét Nam

Villa C11, Pandora Area, No. 53 Trieu Khuc Street, Thanh Xuan Bac Ward, Thanh Xuan District,
Hanoi, Vietnam

Tel: 024 6680 0338 Website: http://tgc.vn

CHUAN MU'C CONG NHAN/ Accreditation Standards
— ISO/IEC 17021-1:2015
— 1S0O 22003-1:2022 (a)

HIEU LUC CONG NHAN/ Accreditation period
Tir ngay/ from 27 /02/2025 dén ngay/ to 14/10/2025

[

AFC 01/12 FSMS Lan ban hanh/Issue No: 5.24 / Trang/Page: 1/3


mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/
http://tqc.vn/

Vin phong Cong nhan Chit lwgng/ Bureau of Accreditation

HE THONG CONG NHAN TO CHU’'C CHI’PNG NHAN VIET NAM

VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME

- VICAS ---
70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911555; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: m:/lwww.bogqov.vn

PHAM VI PUQC CONG NHAN/ Scope of Accreditation

Chtng nhan hé théng quan 1y an toan thuc pham theo tiéu chuan TCVN I1SO 22000:2018, HACCP Codex
2020, TCVN 5603:2023 (HACCP) cho cac linh vuc sau/ Certification of food safety management system
according to 1SO 22000:2018, HACCP Codex 2020, TCVN 5603:2023 for the following scopes:

Nhom nganh Nganh Chuyén nganh
Cluster Category Subcategory
Ché bién thyc pham Ché bién thuc pham, | CO (b)| Pong vt — chuyén ddi so cap
cho ngub’i va df)ng Vét nguyén lléu va thirc Animal — Primary conversion
. an cho vat nu6i
Processing fooq for . . Cl Ché bién thyc pham c6 ngudn goc dong vat
humans and animals Food, ingredient and NP
. mau héng ¢ nhiét d6 thuong
pet food processing ] ) i
Processing of perishable animal products
Cll Ché bién thuc pham c6 ngudn gdc thuc vat
mau hong ¢ nhiét do thuong
Processing of perishable plant-based
products
CIII | Ché bién thyuc phémq co nguén gbc dong vat
va thuc vat (san pham hon hop) mau hong
0 nhi¢t do thuong
Processing of perishable animal and plant-
based products (mixed products)
CIV | Ché bién san pham giit dugc 1au & nhiét do
thuong
Processing of ambient stable products
Séan xuét thirc an
chan nudi
Feed and animal
food processing
Phuc vu énquéng/ dich Phuc vu an uéng
vu thyc pham _ Catering
Catering/ food service
Ban 1¢é, van chuyén va Thuong mai, ban 1¢ | FI Ban 1¢/ Ban buon

luu kho

Retail, transport, and
storage

va thuong mai di¢n tu
Trading, retail, and
e-commerce

Retail/ Wholesale

Fll

Moi gidi/ Thuong mai
Brokering/ Trading

Dich vu van chuyén
va bdo quan
Transport and
storage services
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Nhom nganh Nganh Chuyén nganh
Cluster Category Subcategory
Dich vu phu trg H Dich vu
Auxiliary service Service
Nguyén li¢u bao goi | San xuét vat liéu dong goi
Packaging material Production of packaging material

Ghi chi/ Note:
— (a): Cap nhat phién ban tiéu chudn (thang 02/2025) / Updated standard version (February 2025);
— (b): M6 rong pham vi (thang 02/2025)/ Extended scope (February 2025);

— Trung tim Kiém nghiém va Chtng nhan TQC CGLOBAL phai dang ky hoat dong va duogc cap gidy
chuing nhan dang ky hoat dong theo quy dinh cta phéap luat trude khi cung cép dich vu chirng nhén
nay/ TQC CGLOBAL Center for Testing and Certification must register its operations and be
granted the registration certificate according to the law before providing the certification services.

WA

AFC 01/12 FSMS Lan ban hanh/Issue No: 5.24 Trang/Page: 3/3


mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T13:38:27+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-27T16:41:34+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-28T14:53:49+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-28T14:53:58+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-28T14:54:41+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




